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Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Huy Nam 19/10/2006 TĐ 23A KDC Mới Mậu Lương, P. Kiến 

Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206000386 

002 An Nguyễn Phúc Nam 14/08/2006 Tổ 25, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022497 

003 An Nguyễn Thế Nam 12/10/2006 Thôn An Thịnh, X. Tân An, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206001374 

004 Anh Bùi Ngọc Nữ 16/08/2002 Thôn Bắc, X. Vạn Ninh, TP. Móng Cái, 

T. Quảng Ninh 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022302003444 

005 Anh Bùi Vi Nữ 15/11/2006 6 Ngõ 372 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306028692 

006 Anh Đặng Đức Nam 24/07/2003 Tổ 11, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203007207 

007 Anh Hà Hoàng Nam 04/09/2006 Thôn Niêm Thành, X. Lũng Niêm, H. 

Bá Thước, T. Thanh Hóa 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206001657 

008 Anh Nguyễn Đức Nam 24/11/2006 Khu Lục Cả, TT. Bo, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206002948 

009 Anh Nguyễn Phương Nữ 08/11/2006 Đội 12, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306013385 

010 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 17/08/1998 Số 21 Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198017819 

011 Anh Nguyễn Tuấn Nam 15/10/2006 Tổ 5, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206010556 

012 Anh Nguyễn Việt Nam 23/04/1981 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001081004990 
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013 Anh Phạm Quốc Nam 13/10/2006 Thôn Bờ Sông, X. Vĩnh Lợi, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206007544 

014 Anh Vũ Duy Nam 20/08/2006 TDP Số 7, Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019237 

015 Anh Vũ Thế Nam 04/05/2003 Xóm 29, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203005627 

016 Ánh Phạm Thị Ngọc Nữ 18/06/2004 Xóm 02, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304007034 

017 Bách Bùi Chí Nam 25/10/2006 Thôn Quyếch, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017447 

018 Bích Nguyễn Thị Kim Nữ 20/07/2002 Phiêng Ban 2, TT. Bắc Yên, H. Bắc 

Yên, T. Sơn La 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014302001008 

019 Chà Nguyễn Thị Hương Nữ 04/09/2006 Khu Xóm Đát, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306007888 

020 Châu Vũ Minh Nữ 27/11/2006 P208 TT Bộ Thủy Sản, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306055818 

021 Chi Lê Thị Kim Nữ 26/09/1999 Tổ 38 , Khu Tân Phương, P. Minh 

Phương, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199000961 

022 Đăng Vũ Hải Nam 17/08/2005 11 Ngõ 39 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K59/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001205003686 

023 Danh Trần Sông Nam 05/08/2006 Thôn Văn Minh, X. Vĩnh Lợi, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206007087 

024 Đạt Lâm Tiến Nam 31/12/2003 Ấp Thị Trấn A, TT. Hòa Bình, H. Hòa 

Bình, T. Bạc Liêu 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 095203004995 

025 Đạt Nguyễn Thành Nam 07/01/2001 8 Ngách 35A Ngõ Giếng Mứt , Bạch 

Mai, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201000076 

026 Dia Mùa A Nam 21/11/2001 Bản Nà Pen 1, X. Nà Nhạn, H. Điện 

Biên, T. Điện Biên 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011201001073 

027 Diệu Mai Thị Thùy Nữ 26/09/2003 Thôn 1, X. Ea Lai, H. M'Đrắk, T. Đắk 

Lắk 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303009919 
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028 Diệu Nguyễn Thị Nữ 29/04/2000 Thôn 3, X. Quảng Khê, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300007599 

029 Đức Bùi Văn Nam 02/10/2006 Thôn Bờ Sông, X. Vĩnh Lợi, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206006863 

030 Đức Bùi Việt Nam 10/11/2006 Thôn Quyểch, X. Bình Minh, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029573 

031 Dũng Nguyễn Việt Nam 24/04/1998 Số 203 Cầu Giấy Tổ 20, P. Dịch Vọng, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098032329 

032 Duy Nguyễn Bá Nam 16/08/2006 16 Ngõ 39 Tổ 33, P. Dịch Vọng, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091609 

033 Duyên Phạm Thị Nữ 26/07/2004 Thôn Cốc, X. Phú Châu, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304004836 

034 Duyên Vũ Thị Nữ 13/08/2005 Tổ 10 , Khu 5, P. Hà Tu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K59/20

24 
A1 SH lại TH 030305005641 

035 Giang Nguyễn Hồng Nữ 09/11/2006 Số 8 Ngách 432/1 Đội Cấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075306000131 

036 Hà Nguyễn Đức Nam 08/10/1980 Lk 02-89, Kđt Gamuda, P. Trần Phú, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010068002784 13/01/2006 A1K63/20

24 
A1 Sát hạch H 031080000015 

037 Hà Nguyễn Phạm Nguyên Nữ 29/10/2006 Thôn 16, X. Khánh Trung, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306004772 

038 Hà Nguyễn Thị Hải Nữ 12/07/2005 Thôn Đồng Tiến, X. Phú Thành, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305006857 

039 Hà Vũ Thu Nữ 27/11/2006 Tổ Dân Phố 06, P. Cầu Diễn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306001229 

040 Hải Bùi Hoàng Nam 27/07/2006 Khu 5, X. Minh Tiến, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025206001375 

041 Hằng Nguyễn Thị Nữ 25/10/1994 Thủy Cơ, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035194009766 

042 Hằng Nguyễn Thị Thu Nữ 08/01/2004 Tân Lang, X. Tân Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304003412 

043 Hiền Nguyễn Thu Nữ 25/12/1973 5 Bát Đàn, P. Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 
X B2 011103002693 18/11/2010 A1K64/20

24 
A1 Sát hạch H 001173048337 
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044 Hiếu Nguyễn Trung Nam 22/03/2006 14 Ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh 

Phúc, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K60/20

24 
A1 SH lại TH 177206000005 

045 Hiếu Phạm Xuân Nam 03/03/1990 Thôn 6, X. Cộng Hiền, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031090016135 

046 Hiếu Vũ Ngọc Nam 24/03/2003 P1401 ĐN A Cti1-1B Vĩnh Hoàng, P. 

Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010234052227 15/08/2023 A1K63/20

24 
A1 Sát hạch H 006203000007 

047 Hoàng Nguyễn Bá Nhật Nam 03/04/2003 Ấp 1, X. Lộc Hưng, H. Lộc Ninh, T. 

Bình Phước 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070203005537 

048 Hơn Nguyễn Thị Nữ 12/01/1995 Thủy Cơ, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035195008992 

049 Hồng Nguyễn Thị Nữ 18/03/1997 Phúc Thượng, X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035197005138 

050 Huệ Nguyễn Thị Nữ 24/05/1995 Bản Nậm Ma, X. Nậm Mạ, H. Sìn Hồ, 

T. Lai Châu 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012195003227 

051 Hùng Nguyễn Tuấn Nam 01/10/2006 Thôn Thượng, X. Bích Hòa, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206073109 

052 Hùng Nguyễn Xuân Nam 01/12/2006 Tổ Dân Phố Số 3, P. Xuân Phương, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004414 

053 Hùng Trần Nguyên Nam 03/12/2006 111 Lê Quý Đôn, P. Thống Nhất, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206032923 

054 Hưng Đậu Tuấn Nam 02/11/2006 Xóm Hải Trung, X. Diễn Bích, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 
X A1K59/20

24 
A1 SH lại (L+H) 040206021701 

055 Hường Lê Thị Nữ 26/08/2005 Khu Xóm Gò, X. Phượng Vĩ, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305012570 

056 Hường Trần Thanh Nữ 10/02/2002 Tổ 4, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302006665 

057 Hường Trần Thị Thu Nữ 12/11/2006 Thượng Điền, X. Tam Quang, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306007532 

058 Huy Bùi Phan Quang Nam 04/12/2006 X. Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, T. Tuyên 

Quang 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206009775 
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059 Huy Lã Gia Nam 04/10/2006 Tổ 3, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, T. 

Bắc Giang 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206002964 

060 Huy Lỗ Ngọc Nam 26/12/2005 Thôn Phú Mỹ, X. Tự Lập, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205046798 

061 Huyền Mai Thị Thanh Nữ 03/12/2005 Xóm 1, X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305013660 

062 Huyền Phạm Thị Nữ 02/02/2001 Thôn 8, X. Hòa Hải, H. Hương Khê, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042301003761 

063 Khang Hồ Đức Nam 14/09/2005 Tổ 43, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014382 

064 Khánh Ngân Văn Nam 25/05/2006 Thôn Tân Thành, X. Thành Lâm, H. Bá 

Thước, T. Thanh Hóa 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206001664 

065 Khuyên Nguyễn Thị Nữ 27/12/2005 Thôn Trung, X. Cảnh Hưng, H. Tiên 

Du, T. Bắc Ninh 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305002514 

066 Kiên Phạm Trung Nam 23/10/2006 9 Ngõ 8 DV Tổ 14, P. Dịch Vọng, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003519 

067 Kiều Phan Thúy Nữ 14/05/1997 76/42 Thủy Cơ 2, P. Cửa Nam, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036197018237 

068 Lan Nguyễn Thị Mai Nữ 25/02/1995 Khu Tân Lập 7, P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022195000154 

069 Lan Nguyễn Thị Phương Nữ 29/06/2004 Khu Xóm Thịnh, X. Ngô Xá, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304004101 

070 Lan Trần Thị Nữ 01/01/1996 Thôn An Tâm, X. An Ninh, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035196010623 

071 Lan Trần Thị Nữ 28/11/2006 Cụm 3, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306056291 

072 Liễu Bùi Thị Nữ 27/09/2005 Thôn 11, X. Quỳnh Thắng, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305018929 

073 Liễu Phạm Thị Nữ 05/11/1997 Khu Thanh Viên, P. Thanh Vinh, TX. 

Phú Thọ, T. Phú Thọ 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025197010486 

074 Linh Đặng Ngọc Nữ 27/09/2005 Số 23 Lạc L/Quân Tổ 11, P. Nghĩa Đô, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305024686 
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075 Linh Phạm Thị Ngọc Nữ 02/11/2006 Xóm Phố, X. Bình Thành, H. Định Hóa, 

T. Thái Nguyên 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019306010379 

076 Long Nguyễn Đức Tuấn Nam 11/10/2006 Tổ 3, P. Chiềng Sinh, TP. Sơn La, T. 

Sơn La 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206001094 

077 Long Phùng Bá Nam 22/10/2006 Vật Yên, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206027458 

078 Lượng Ngô Doãn Nam 12/12/2000 Tổ 02 Cổ Bản, P. Đồng Mai, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200009258 

079 Ly Nguyễn Khánh Nữ 02/12/2006 Thôn Thắng Phúc, X. Ngư Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306025257 

080 Ly Quách Thị Nữ 25/11/2006 Thôn 8, X. Xuân Hòa, H. Như Xuân, T. 

Thanh Hóa 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306001458 

081 Mai Nguyễn Phương Nữ 23/10/1999 Tổ 16, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199005234 

082 Mai Nguyễn Thị Thanh Nữ 02/11/2006 Thôn Vạn Đại, X. Nhân Bình, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306004303 

083 Mạnh Phan Hồng Nam 05/08/2005 Thôn Nghiêm Sơn, X. Hoàng Khai, H. 

Yên Sơn, T. Tuyên Quang 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205001620 

084 Minh Đào Tuệ Nam 10/10/2005 22 Nhà .U Tt Ngõ 328 Nguyễn Trãi, P. 

Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024114 

085 Nam Nguyễn Gia Nam 02/09/2006 Số 4 Dãy Thể Dục TT An Dương, P. 

Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K59/20

24 
A1 SH lại (L+H) 001206011194 

086 Nga Ngô Thị Nữ 11/01/1991 Xóm 6, X. Xuân Phương, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036191003270 

087 Nghĩa Dương Chính Nam 03/09/2006 48 Ngõ 120 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023100 

088 Nghĩa Lê Thu Nữ 02/09/1998 Thôn Phù Tải, X. An Đổ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035198000195 

089 Nghĩa Vũ Trung Nam 04/01/2005 10/562/59 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205038369 
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090 Ngọc Nguyễn Thị Ánh Nữ 19/05/2003 Thôn Tân An, X. Việt Vinh, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002303009189 

091 Nhật Hà Anh Nam 04/07/2006 Thôn Đòn, X. Lũng Niêm, H. Bá 

Thước, T. Thanh Hóa 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206009365 

092 Nhi Nguyễn Khánh Nữ 22/08/2006 64 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306065864 

093 Nhi Nguyễn Yến Nữ 20/07/2006 Thôn Gốc Nhôi, X. Yên Thái, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306009395 

094 Nhi Phạm Thị Yến Nữ 08/08/2005 X. Hòa Hải, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042305003235 

095 Nhi Trịnh Yến Nữ 04/07/2006 Số 1 Ngõ D Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066652 

096 Nhiệm Nguyễn Thị Nữ 10/05/1995 Xóm 7, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036195007868 

097 Ninh Nguyễn Hà Nam 03/03/2006 TDP Số 7 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019270 

098 Phương Nguyễn Hà Nữ 16/09/2005 LK 02-89-134 Đg 3-1 Gamuda, P. Trần 

Phú, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B1 011242079422 21/10/2024 A1K63/20

24 
A1 Sát hạch H 001305012483 

099 Phương Nguyễn Lan Nữ 06/10/2006 Số 319 Vũ Hữu, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K55/20

24 
A1 SH lại TH 001306033826 

100 Phương Nguyễn Thị Nữ 05/06/1996 Đội 1, Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196004893 

101 Quang Trịnh Ngọc Nam 05/10/2006 Số 12C Ngõ 90 Chính Kinh, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206027934 

102 Quốc Vũ Kiến Nam 24/06/2005 Số 186 Phố Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005464 

103 Quyết Nguyễn Trung Nam 06/11/2006 Thôn Yên Dục, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206071217 

104 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 13/09/2006 Thôn Làng Cheo, X. An Thịnh, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306002152 
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105 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 05/04/1998 Thôn 3, X. Quảng Khê, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198010985 

106 Quỳnh Phạm Thị Như Nữ 25/03/2006 Xóm 2, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306018750 

107 Quỳnh Vũ Như Nữ 02/10/2005 Tdp Hồ Thịnh, P. Tân Dân, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305024888 

108 Sơn Đặng Thái Nam 21/01/2006 Số 215 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206002055 

109 Sơn Lò Thanh Nam 02/07/2006 Thôn Bầm, X. Thành Lâm, H. Bá 

Thước, T. Thanh Hóa 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206001663 

110 Sỹ Lê Đình Nam 25/05/2003 Tổ 2, Khu Phố 1, P. 10, TP. Vũng Tàu, 

T. Bà Rịa - Vũng Tàu 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 077203005847 

111 Thái Chu Văn Nam 11/09/2005 TDP Thượng 2, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031862 

112 Thăng Ma Phúc Nam 19/08/2006 Thôn Tân Minh, X. Tân An, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206001435 

113 Thanh Lê Thị Nữ 22/09/1998 Thôn Phù Tải, X. An Đổ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035198008124 

114 Thành Hồ Viết Nam 20/10/2006 Yên Xá, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206013686 

115 Thành Nguyễn Thị Nữ 20/04/2005 Xóm Minh Xuân, X. Văn Thành, H. 

Yên Thành, T. Nghệ An 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305013984 

116 Thảo Đinh Phương Nữ 16/03/2000 Thôn Ngòi Lẵn, X. Xuân Long, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015300007168 

117 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 05/12/2005 Phấn Trung, X. Ninh Khang, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004919 

118 Thảo Phan Thị Nữ 14/06/2005 Xóm 4, X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305017549 

119 Thảo Trần Thị Nữ 15/06/2005 Làng Mai Sơn, X. Nghĩa Mai, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305001439 

120 Thiệp Vi Văn Nam 16/03/2006 Thôn Son, X. Lũng Cao, H. Bá Thước, 

T. Thanh Hóa 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206023042 
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121 Thông Vũ Đức Nam 15/11/1999 Xóm 5, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099007650 

122 Thu Phạm Vũ Hoài Nữ 23/08/2006 Tổ 14, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306000751 

123 Thư Tạ Thị Thanh Nữ 11/10/2005 Xóm 5, My Động 2, X. Hồng Phong, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305012514 

124 Thúy Trần Thị Phương Nữ 19/09/2005 Phù Lưu Thượng, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305053197 

125 Thùy Nguyễn Thị Nữ 25/07/1994 Phúc Thượng, X. Hợp Lý, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035194008907 

126 Thủy Nguyễn Thanh Nữ 10/01/1986 Tdp Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001186020855 

127 Thủy Nguyễn Thu Nữ 19/09/2005 Xóm 7, X. Hải Hà, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305008198 

128 Thủy Trần Thị Nữ 26/03/1999 Xóm 5, X. Xuân Bắc, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199002109 

129 Tiến Chu Mạnh Nam 18/11/2006 Vĩnh Thịnh, TT. Vĩnh Trụ, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206006313 

130 Tiến Lý Văn Nam 20/05/2004 Phiêng Nghịu, X. Yên Hoa, H. Na 

Hang, T. Tuyên Quang 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204007244 

131 Tiến Nguyễn Văn Nam 14/11/2004 Xóm Mới , My Hạ, X. Thanh Mai, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204037158 

132 Tính Nguyễn Thị Nữ 22/08/1995 TDP Đông Nội, P. Châu Giang, TX. 

Duy Tiên, T. Hà Nam 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035195009551 

133 Tình Vũ Quang Nam 07/06/2003 Khảm Lâm, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036897 

134 Trang Đinh Thu Nữ 28/01/2006 104 Ngõ T.Nhất Đại La, P. Trương 

Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306069699 

135 Trang Nguyễn Mai Nữ 01/08/2002 Dì Thàng, X. Thải Giàng Phố, H. Bắc 

Hà, T. Lào Cai 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302005081 
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136 Trang Nguyễn Mai Nữ 26/09/2006 TDP Số 1, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306000621 

137 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 09/10/1988 Số 8 Ngách 29/8 Phố D/Vọng, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015188000477 

138 Trang Phạm Quỳnh Nữ 11/07/2006 TDP Hoàng 17, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306008743 

139 Tú Nguyễn Thị Cẩm Nữ 11/07/2006 Thôn Noong Tài, X. Thượng Bằng La, 

H. Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K57/20

24 
A1 SH lại (L+H) 015306001732 

140 Tú Nguyễn Viết Nam 27/02/2006 Thôn Đình, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206008885 

141 Tuân Nguyễn Minh Nam 05/03/2006 Đông Hữu, X. Phú Sơn, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206039889 

142 Tuấn Nguyễn Anh Nam 04/09/2000 Thôn Bắc Sơn, X. Kỳ Trung, H. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042200004060 

143 Tuấn Vương Công Anh Nam 20/10/2005 Tdp Phúc Lý 2, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039008 

144 Tuyền Phạm Thanh Nữ 24/11/2005 Khu 3, TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao, T. 

Phú Thọ 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305009890 

145 Vân Nguyễn Thị Nữ 16/10/2006 Thôn 9, X. Hải Xuân, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306003184 

146 Vi Ngô Thị Khánh Nữ 15/02/2006 Ô 80 Lô A Đtm Đ/Kim- Đ/Công, P. 

Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002196 

147 Vi Quách Khánh Nữ 07/08/2006 40 Làng Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306010780 

148 Vi Trần Thị Ái Nữ 10/06/2006 Xóm 2, X. Kim Chính, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306000065 

149 Vinh Nguyễn Đặng Hà Nam 14/09/2006 3 Ngõ 41 TTLĐXH Trần Duy Hưng, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206015914 

150 Vinh Nguyễn Hiển Nam 06/10/2004 51 Hàng Thiếc, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204019782 
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151 Yến Lê Hải Nữ 08/06/2004 Đội 11, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K63/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304018949 

152 Yến Phạm Thị Như Nữ 10/10/2005 Thôn Đông Hưng, X. Thụy Hà, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K64/20

24 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305009216 

11/11 


